
 
 

Phụ lục II 

BIỂU MẪU VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 

của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

                                                                                                 Mẫu số 01/KHCN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ  

Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” 

về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm... 

 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về khoa học, 

 công nghệ và đổi mới sáng tạo …..1 

 

1. Thông tin chung 

- Tên công trình……………………………….  

- Lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo………………………......... 

- Cơ quan/đơn vị chủ trì (nếu có)……………………………………………….... 

- Thời gian thực hiện: từ…..đến………………………………………………...... 

- Thời gian công bố/ứng dụng:…………… ……………………………………... 

- Tình trạng: ☐ Đã nghiệm thu ☐Đã ứng dụng ☐ 

khác……………………............ 

2. Thông tin tác giả/đại diện nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, lập danh sách 

kèm theo): 

- Họ và tên (khai sinh): ……………………………. Giới tính: ............................ 

- Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................ 

- Dân tộc: ................................................................................................................ 

- Nguyên quán: ....................................................................................................... 

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. 

- Đơn vị công tác: ................................................................................................... 

- Điện thoại: ............................................................................................................ 

- Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................... 

- Số CCCD: …………… Ngày cấp …………….. Nơi cấp:.................................. 
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3. Tóm tắt nội dung công trình, cụm công trình 

- Mục tiêu, nội dung chính:……………… …………………………………….... 

- Điểm mới, tính sáng tạo:………………………………………………….......... 

- Kết quả đạt được:…………………………… ………………………………..... 

4. Hiệu quả và khả năng ứng dụng 

- Hiệu quả kinh tế-xã hội:………………………… …………………………….. 

- Phạm vi, mức độ ứng dụng: …………………………………………………..... 

- Khả năng nhân rộng:……………… ………………………………………….... 

5. Tình trạng pháp lý và sở hữu trí tuệ 

- Đã được đăng ký/được cấp văn bằng bảo hộ (nếu có):………………… …….... 

- Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: ☐  có ☐ không. 

- Tình trạng tranh chấp (nếu có)………………………………………………...... 

6. Giải thưởng, công nhận đã đạt được (nếu có) 

………………………………………………………………………………......... 

7. Hồ sơ kèm theo 

- Báo cáo tổng kết công trình 

- Tài liệu chứng minh kết quả 

- Quyết định nghiệm thu/công nhận 

- Tài liệu minh chứng hiệu quả ứng dụng 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

8. Cam kết của tác giả/đơn vị: 

Chúng tôi cam kết:  

Nội dung kê khai là trung thực, chính xác; Công trình không vi phạm quy định 

của pháp luật, không tranh chấp bản quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng “Giải thưởng Tân Trào”. 

 (Địa danh), ngày…..tháng …. năm.... 

Tác giả/đại diện nhóm tác giả 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: (1): Hội đồng nơi gửi hồ sơ. 
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Mẫu số 02/KHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH 

Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” 

về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm... 

 

1. Thông tin chung về công trình 
- Tên công trình: ...................................................................... 

- Lĩnh vực: ............................................................................... 

- Tác giả/nhóm tác giả: ............................................................ 

- Cơ quan chủ trì: ..................................................................... 

- Thời gian thực hiện: từ năm ...... đến năm ...... 

- Quyết định phê duyệt/cho phép thực hiện (nếu có): ............................................ 

2. Mục tiêu của công trình 
- Mục tiêu tổng quát: .............................................................................................. 

- Mục tiêu cụ thể: .................................................................................................... 

3. Nội dung và phương pháp thực hiện 
- Nội dung chính của công trình: 

+............................................................................................................................... 

+............................................................................................................................... 

- Phương pháp nghiên cứu/triển khai: 

+............................................................................................................................... 

+............................................................................................................................... 

4. Kết quả đạt được 
- Các sản phẩm chính của công trình:  

+.............................................................................................................................. 

+.............................................................................................................................. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật/chất lượng đạt được: .......................................................... 

- So sánh với mục tiêu ban đầu: ............................................................................. 

5. Tính mới, tính sáng tạo 
- Nội dung mới so với các công trình đã có: ......................................................... 

- Giải pháp kỹ thuật/công nghệ mới: ...................................................................... 

6. Giá trị và hiệu quả mang lại 
- Hiệu quả kinh tế: .................................................................................................. 

- Hiệu quả xã hội: ................................................................................................... 

- Hiệu quả khoa học, công nghệ: ............................................................................ 

7. Phạm vi ảnh hưởng và khả năng áp dụng 
- Phạm vi áp dụng: .................................................................................................. 
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- Khả năng chuyển giao, nhân rộng: ....................................................................... 

8. Tình trạng ứng dụng 
- Đã áp dụng/chưa áp dụng: .................................................................................... 

- Địa điểm, đơn vị đã áp dụng (nếu có): ................................................................. 

- Kết quả thực tế sau áp dụng: ................................................................................ 

9. Các giải thưởng, công nhận (nếu có) 

................................................................................................................................. 

10. Đánh giá chung 
................................................................................................................................. 

11. Cam kết 
Chúng tôi cam đoan nội dung báo cáo là trung thực, chính xác và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 
 (Địa danh), ngày…..tháng …. năm........ 

ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 03/KHCN 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

“GIẢI THƯỞNG TÂN 

TRÀO” VỀ KHOA 

HỌC CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
(Tên hội đồng xét...) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày.... tháng ….năm …. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM 

Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

(Giải thưởng Tân Trào) 

I. Thông tin chung 

- Tên công trình/sản phẩm:................................................................................... 

- Tác giả/nhóm tác giả: ......................................................................................... 

- Lĩnh vực/chuyên ngành....................................................................................... 

- Cơ quan, đơn vị: .................................................................................................. 

- Thời gian thực hiện/công bố ứng dụng:………………………………………… 

- Mã hồ sơ: …………………………………………………………………......... 

- Họ tên thành viên Hội đồng………………………………………….................. 

- Chức vụ/đơn vị:…………………………………………………........................ 

II. Nội dung đánh giá và thang điểm: Tổng điểm 100 điểm 

 

TT Tiêu chí Nội dung đánh giá  Điểm 

tối đa 

Điểm 

chấm 

Ghi 

chú 

1 Tính mới, tính sáng 

tạo 

Mức độ mới, độc đáo, sáng 

tạo về giải pháp, công nghệ 

20   

2 Giá trị khoa học Đóng góp về lý luận; độ tin 

cậy, chính xác 

10   

3 Giá trị công nghệ/đổi 

mới sáng tạo 

Ứng dụng công nghệ mới; 

cải tiến kỹ thuật; chuyển giao 

15   
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4 Hiệu quả kinh tế Năng suất, chi phí, khả năng 

thương mại hóa 

15   

5 Hiệu quả xã hội và 

môi trường 

Tác động của cộng đồng, 

môi trường, văn hóa 

10   

6 Khả năng ứng dụng và 

nhân rộng 

Triển khai thực tế; mở rộng 

phạm vi ứng dụng 

10   

7 Tính bền vững Hiệu quả lâu dài; thân thiện 

môi trường 

5   

8 Sở hữu trí tuệ (SHTT) Bằng sáng chế, giải pháp hữu 

ích, bảo hộ quyền SHTT 
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9 Hồ sơ, minh chứng Đầy đủ, hợp lệ, có xác nhận 5   

10 Hình thức, chất lượng Rõ ràng, logic, khoa học 5   

Tổng điểm: .......... /100 điểm 

III. Nhận xét của thành viên Hội đồng 

1. Ưu điểm:........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………….... 

2. Hạn chế:........................................................................................................ 

………..………………………………………............................................ 

3. Kiến nghị:...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….... 

IV. Xếp loại và đề xuất 

      ☐ Xuất sắc: 90-100 điểm 

      ☐  Tốt: 80-dưới 90 điểm 

      ☐  Khá: 70-dưới 80 điểm 

     ☐  Không đạt: dưới 70 điểm. 

(Công trình, sản phẩm phải đạt điểm trung bình cộng từ 70 điểm trở lên (theo thang điểm 

100) từ các thành viên Hội đồng chấm điểm. Không có bất kỳ thành viên nào của Hội đồng 

chấm điểm hồ sơ dưới 50 điểm mới được đề xuất xét chọn) 

IV. Kết luận, kiến nghị 

☐ Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” 

☐ Không đề nghị 
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VI. Cam kết đánh giá 

Tôi cam kết chấm điểm khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm về kết quả 

đánh giá. 

 (Địa danh), ngày…..tháng …. năm..... 

Thành viên Hội đồng 
    (Ký, ghi rõ họ tên) 
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